
Khoa Sư phạm Mỹ thuật
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Bố cục chất liệu Sơn dầu 
2(5*FAE2024) 3
FAE2024-2021.01 3 20/12/2021 27/03/2022 Chu Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/03/2022 7h00 Thực hành 23/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 7h00 Thực hành 04/02/2022
Bố cục chất liệu Sơn mài 
2(5*FAE2026) 3
FAE2026-2021.01 3 20/12/2021 27/03/2022 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 7h00 Thực hành 04/02/2022
Hình họa 8(8*) 3
FAE2029-2021.01 3 20/12/2021 27/03/2022 Nguyễn Văn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 13h00 Thực hành 14/05/2022
Thực tế CM 4(FAE2043) 2
FAE2044-2021.01 2 16/05/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 7h00 Thực hành 11/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 7h00 Thực hành 23/05/2022
Bố cục chất liệu Sơn mài 1(4* 
FAE2009) 35
FAE2009-2021.01 13 20/12/2021 27/02/2022 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 7h00 Thực hành 27/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/02/2022 7h00 Thực hành 13/03/2022

KẾ HOẠCH
V/v thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

các khóa đào tạo theo tín chỉ tuyển sinh năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............/KH-ĐHSPNTTW Hà Nội, ngày.......tháng........năm 2021
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FAE2009-2021.02 10 20/12/2021 27/02/2022 Chu Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 7h00 Thực hành 27/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/02/2022 7h00 Thực hành 13/03/2022
FAE2009-2021.03 12 20/12/2021 27/02/2022 Tạ Đình Thi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 7h00 Thực hành 27/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/02/2022 7h00 Thực hành 13/03/2022
Hình họa 6(6* FAE2002) 35
FAE2002-2021.05 12 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Văn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 13h00 Thực hành 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 13h00 Thực hành 19/03/2022
FAE2002-2021.06 13 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Tú Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 13h00 Thực hành 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 13h00 Thực hành 19/03/2022
FAE2002-2021.07 10 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Quang Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 13h00 Thực hành 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 13h00 Thực hành 19/03/2022
In độc bản(1*FAE2017) 40
FAE2017-2021.09 14 28/03/2022 22/05/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 13h00 Thực hành 14/05/2022
FAE2017-2021.10 13 28/03/2022 22/05/2022 Nguyễn Thị May
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 13h00 Thực hành 14/05/2022
FAE2017-2021.11 13 28/03/2022 22/05/2022 Hoàng Đức Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 13h00 Thực hành 14/05/2022
Lịch sử nghệ thuật tạo hình Thế giới 
và Việt nam FAE206721/01/1900
FAE2067-2021.01 21 28/02/2022 24/04/2022 Nguyễn Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 8h30 Tiêu luận 04/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h30 Tiêu luận 10/05/2022

Lý luận và phê bình Mỹ thuật(2019) 35
FAE2086-2021.01 35 20/12/2021 06/03/2022 Nguyễn Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/03/2022 8h30 Tiêu luận 11/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/03/2022 8h30 Tiêu luận 15/03/2022
Mỹ thuật Sân khấu biểu diễn(2019) 33
FAE2090-2021.08 13 07/03/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Trang Ngà
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 7h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 7h00 Thực hành 15/05/2022
FAE2090-2021.09 8 07/03/2022 01/05/2022 Chu Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 7h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 7h00 Thực hành 15/05/2022
FAE2090-2021.10 12 07/03/2022 01/05/2022 Lưu Thị Hồng Điểm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 7h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 7h00 Thực hành 15/05/2022
Thực tế CM 3(FAE2042) 2
FAE2043-2021.01 2 16/05/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 7h00 Thực hành 11/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 7h00 Thực hành 23/05/2022
Bố cục chất liệu lụa 1(4*FAE2007) 39
FAE2007-2021.05 13 28/03/2022 22/05/2022 Nguyễn Thị Trang Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/05/2022 7h00 Thực hành 12/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/06/2022 7h00 Thực hành 25/06/2022
FAE2007-2021.06 13 28/03/2022 22/05/2022 Nguyễn Thị Hà Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/05/2022 7h00 Thực hành 12/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/06/2022 7h00 Thực hành 25/06/2022
FAE2007-2021.07 13 28/03/2022 22/05/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/05/2022 7h00 Thực hành 12/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/06/2022 7h00 Thực hành 25/06/2022
Điêu khắc 41
FAE2054-2021.01 14 28/03/2022 22/05/2022 Phan Văn Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/06/2022 7h00 Thực hành 18/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 7h00 Thực hành 02/07/2022
FAE2054-2021.02 13 28/03/2022 22/05/2022 Nguyễn Thị Giang 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/06/2022 7h00 Thực hành 18/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 7h00 Thực hành 02/07/2022
FAE2054-2021.03 14 28/03/2022 22/05/2022 Nguyễn Đỗ Long
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/06/2022 7h00 Thực hành 18/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 7h00 Thực hành 02/07/2022
Hình họa 4(2018) 47
FAE2050-2021.01 15 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Quang Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 7h00 Thực hành 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 7h00 Thực hành 19/03/2022
FAE2050-2021.02 18 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Quang Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 7h00 Thực hành 05/03/2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 7h00 Thực hành 19/03/2022
FAE2050-2021.03 14 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 7h00 Thực hành 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 7h00 Thực hành 19/03/2022
Lịch sử nghệ thuật 3
FAE2076-2021.01 3 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/03/2022 8h30 Tiêu luận 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 8h30 Tiêu luận 10/03/2022

Lý luận và phê bình Mỹ thuật(2019) 39
FAE2086-2021.02 39 Nguyễn Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/03/2022 8h30 Thực hành 15/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/03/2022 8h30 Thực hành 20/03/2022
Mỹ học (2*) 62
FAE2072-2021.06 62 23/02/2022 19/04/2022 Nguyễn Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 16/05/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Mỹ thuật học(2019) 44
FAE2096-2021.01 44 20/12/2021 13/03/2022 Đào Thị Thuý Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/03/2022 8h30 Tiểu luận 25/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30/03/2022 8h30 Tiểu luận 04/04/2022
Nghệ thuật thiết kế(1*FAE2018) 42
FAE2018-2021.01 14 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 13h00 Thực hành 27/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/02/2022 13h00 Thực hành 06/03/2022
FAE2018-2021.02 14 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 13h00 Thực hành 27/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/02/2022 13h00 Thực hành 06/03/2022
FAE2018-2021.03 14 20/12/2021 27/02/2022 Chu Thị Hương Thu 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/02/2022 13h00 Thực hành 27/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/02/2022 13h00 Thực hành 06/03/2022
Phương pháp dạy học Mỹ thuật 
2(2019) 79
FAE2095-2021.01 39 20/12/2021 13/03/2022 Trần Thị Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/03/2022 8h30 Bài tập lớn 25/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/03/2022 8h30 Bài tập lớn 30/03/2022
Thực tập sư phạm 1(5*FAE2021) 37
FAE2021-2021.01 37 07/03/2022 27/03/2022 Hoàng Thị Dung
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 Theo kế hoạch
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Thực tế CM 2(FAE2041) 2
FAE2042-2021.01 2 23/05/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/07/2022 7h00 Thực hành 16/07/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/07/2022 7h00 Thực hành 23/07/2022
Hình họa 2(2_SPMT_M4) 164
FAE2048-2021.01 8 10/01/2022 20/03/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.02 17 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Huy Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.03 17 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Huy Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.04 16 10/01/2022 20/03/2022 Hoàng Đức Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.05 16 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.06 16 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.07 14 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Quang Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.08 16 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Quang Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.09 16 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Quang Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.10 13 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Giang 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
FAE2048-2021.11 15 10/01/2022 20/03/2022 Phan Văn Hùng
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 7h00 Thực hành 26/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 7h00 Thực hành 09/04/2022
Ký họa(1*_SPMT_M4_TC) 157
FAE2027-2021.02 18 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Tú Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.03 16 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Văn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.04 16 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Huy Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.05 17 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Thị May
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.06 15 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Quang Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.07 13 21/03/2022 15/05/2022 Đinh Tiến Hiếu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.08 14 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.09 17 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Quang Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.10 15 21/03/2022 15/05/2022 Hoàng Đức Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
FAE2027-2021.11 16 21/03/2022 15/05/2022 Phan Văn Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 7h00 Thực hành 21/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 7h00 Thực hành 10/06/2022
Luật xa gần(1_SPMT_M3) 288
FAE2078-2021.01 36 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/04/2022 8h30 Thực hành 15/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/04/2022 8h30 Thực hành 20/04/2022
FAE2078-2021.02 47 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi



7

THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h30 Thực hành 20/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
FAE2078-2021.03 49 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h30 Thực hành 20/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
FAE2078-2021.05 33 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/04/2022 8h30 Thực hành 29/04/2022
FAE2078-2021.06 48 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/04/2022 8h30 Thực hành 29/04/2022
FAE2078-2021.07 46 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/04/2022 8h30 Thực hành 29/04/2022
FAE2078-2021.08 46 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/04/2022 8h30 Thực hành 29/04/2022
FAE2078-2021.09 29 10/01/2022 03/04/2022 Vũ Hạnh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/04/2022 8h30 Thực hành 29/04/2022
Lý thuyết bố cục(1*FAE2028) 8
FAE2028-2021.01 8 07/03/2022 01/05/2022 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h00 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 13h00 Thực hành 08/05/2022
Thực tế CM 1(FAE2040) 9
FAE2040-2021.01 9 11/07/2022 7h00 Thực hành 16/07/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/07/2022 7h00 Thực hành 23/07/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Trang trí cơ bản 2(2_SPMT_M4) 162
FAE2052-2021.01 8 10/01/2022 20/03/2022 Tạ Đình Thi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.02 16 10/01/2022 20/03/2022 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.03 17 10/01/2022 20/03/2022 Chu Thị Hương Thu 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 02/04/2022
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FAE2052-2021.04 16 10/01/2022 20/03/2022 Lưu Thị Hồng Điểm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.05 17 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Trang Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.06 15 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.07 14 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.08 13 10/01/2022 20/03/2022 Chu Thị Hương Thu 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.09 16 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Hà Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.10 14 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
FAE2052-2021.11 16 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 7h00 Thực hành 20/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 7h00 Thực hành 02/04/2022
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Khoa Thiết kế đồ họa
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc Ngày thi

(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Tin học chuyên ngành 
3(6_TKDH_M4) 1
GRD2022-2021.01 1 20/12/2021 17/04/2022 Lê Huy Thục
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 14h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
Nghệ thuật chữ(4_TKDH_M4) 11
GRD2019-2021.01 6 20/12/2021 10/04/2022 Phạm Phương Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/04/2022 7h30 Thực hành 08/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 7h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2019-2021.02 5 20/12/2021 10/04/2022 Ng.Hoài Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/04/2022 7h30 Thực hành 11/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 7h30 Thực hành 17/04/2022
Phần mềm Macromedia 
Flash(6_TKDH_M4_TC) 123
GRD2030-2021.02 14 21/02/2022 27/03/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.03 15 21/02/2022 27/03/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.04 15 21/02/2022 27/03/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.05 14 21/02/2022 27/03/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 14h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.06 13 21/02/2022 27/03/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 14h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.07 14 21/02/2022 27/03/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 14h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.08 12 21/02/2022 27/03/2022 Tống Việt Anh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/03/2022 8h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.09 12 21/02/2022 27/03/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/03/2022 8h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
GRD2030-2021.10 14 21/02/2022 27/03/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/03/2022 8h00 Thực hành 30/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
Sáng tác thiết kế 6(8_TKDH_M4) 2
GRD2028-2021.01 2 27/12/2021 10/04/2022 Phạm Phương Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và 
xuất bản phẩm(5_TKDH_M4_TC) 134
GRD2032-2021.01 15 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 19/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.02 15 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 19/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.03 15 20/12/2021 20/02/2022 Vũ Minh Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 19/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.04 14 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 19/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.05 15 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Trần Thế Hiệp  
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 19/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.06 14 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 19/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.07 15 20/12/2021 20/02/2022 Phạm Phương Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
GRD2032-2021.08 16 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
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GRD2032-2021.09 15 20/12/2021 20/02/2022 Lò Mai Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
Thiết kế quảng cáo lĩnh vực Văn 
hóa(Thiết kế quảng cáo sự kiện 1 
Văn hóa) 141
GRD2034-2021.01 17 21/02/2022 10/04/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h00 Thực hành
GRD2034-2021.02 16 21/02/2022 10/04/2022 Vũ Minh Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.03 16 21/02/2022 10/04/2022 Lê Huy Thục
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 8h00 Thực hành 09/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.04 16 21/02/2022 10/04/2022 Phạm Phương Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 16/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.05 16 21/02/2022 10/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 16/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.06 16 21/02/2022 10/04/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 16/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.07 15 21/02/2022 10/04/2022 Lò Mai Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 13h00 Thực hành 09/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.08 15 21/02/2022 10/04/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 13h00 Thực hành 09/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
GRD2034-2021.09 14 21/02/2022 10/04/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 13h00 Thực hành 09/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
Thực tế chuyên môn 
3(8_TKDH_M5) 123
GRD2039-2021.02 46 16/05/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/06/2022 8h00 14/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
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GRD2039-2021.03 31 16/05/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/06/2022 8h00 14/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
GRD2039-2021.04 46 16/05/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/06/2022 8h00 14/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Vật liệu và công nghệ 
in(8_TKDH_M3_TC) 146
GRD2012-2021.01 52 07/03/2022 17/04/2022 Nguyễn Thành Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 7h30 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/05/2022 7h30 Thực hành 17/05/2022
GRD2012-2021.02 52 07/03/2022 17/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h30 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/05/2022 13h30 Thực hành 17/05/2022
GRD2012-2021.03 42 07/03/2022 17/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 13h30 Thực hành 27/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 18/05/2022
Hình họa chuyên ngành 
2(6_TKDH_M3) 137
GRD2009-2021.01 17 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Xuân Tám
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 13h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
GRD2009-2021.02 16 20/12/2021 10/04/2022 Vũ Xuân Hiển
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 13h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
GRD2009-2021.03 15 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 13h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
GRD2009-2021.04 16 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 13h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
GRD2009-2021.05 15 20/12/2021 10/04/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 13h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
GRD2009-2021.06 14 20/12/2021 10/04/2022 Vũ Xuân Hiển
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 13h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
GRD2009-2021.07 15 27/12/2021 10/04/2022 Vũ Xuân Hiển
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h30 Thực hành 21/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/04/2022 13h30 Thực hành 11/04/2022
GRD2009-2021.08 14 27/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Xuân Tám
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h30 Thực hành 21/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/04/2022 13h30 Thực hành 11/04/2022
GRD2009-2021.09 15 27/12/2021 10/04/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 13h30 Thực hành 21/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/04/2022 13h30 Thực hành 11/04/2022
Lịch sử Mỹ thuật ứng 
dụng(6_TKDH_M3) 151
GRD2007-2021.01 39 20/12/2021 13/02/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/02/2022 13h30 Thực hành 01/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/03/2022 13h30 Thực hành 22/03/2022
GRD2007-2021.02 54 20/12/2021 13/02/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/02/2022 7h30 Thực hành 04/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/03/2022 7h30 Thực hành 25/03/2022
GRD2007-2021.03 58 20/12/2021 13/02/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/02/2022 13h30 Thực hành 04/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/03/2022 13h30 Thực hành 25/03/2022
Sáng tác thiết kế 6 139
GRD2046-2021.01 13 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 31/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.02 12 20/12/2021 10/04/2022 Vũ Minh Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 31/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.03 13 20/12/2021 10/04/2022 Ng.Hoài Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.04 17 20/12/2021 10/04/2022 Lò Mai Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.06 14 27/12/2021 10/04/2022 Vũ Minh Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.07 14 27/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
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GRD2046-2021.08 15 27/12/2021 10/04/2022 Phạm Phương Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.09 14 27/12/2021 10/04/2022 Lò Mai Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/04/2022 13h30 Thực hành 12/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.10 14 27/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/04/2022 13h30 Thực hành 12/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2046-2021.11 13 27/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Trần Thế Hiệp  
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/04/2022 13h30 Thực hành 12/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 17/04/2022
Thiết kế sân khấu 14
GRD2044-2021.01 14 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
Thực tế chuyên môn 
2(6_TKDH_M5) 140
GRD2038-2021.01 50 16/05/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h00 07/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
GRD2038-2021.02 39 16/05/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h00 07/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
GRD2038-2021.03 51 16/05/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h00 07/06/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Tin học chuyên ngành 3(2017) 144
GRD2051-2021.01 17 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.02 17 20/12/2021 17/04/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.03 17 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.04 14 20/12/2021 17/04/2022 Lê Huy Thục
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 14h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.05 11 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 14h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.06 15 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 14h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.07 18 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.08 18 20/12/2021 17/04/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
GRD2051-2021.09 17 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/04/2022 8h00 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 8h00 Thực hành 23/04/2022
Hình họa màu nước(Hình họa 
nghiên cứu màu nước) 178
GRD2001-2021.01 14 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Xuân Tám
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 7h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.02 14 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 7h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.03 13 20/12/2021 24/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 7h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.04 13 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hải Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/02/2022 7h30 Thực hành 14/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.05 14 20/12/2021 24/04/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 7h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.06 14 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 7h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.07 13 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 7h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.08 14 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h30 Thực hành 21/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.09 13 27/12/2021 24/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h30 Thực hành 21/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.10 13 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/03/2022 7h30 Thực hành 21/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.11 14 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hải Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 7h30 Thực hành 24/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.12 15 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 7h30 Thực hành 24/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
GRD2001-2021.13 14 27/12/2021 24/04/2022 Vũ Xuân Hiển
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 7h30 Thực hành 24/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
Nghệ thuật chữ(2020) 127
GRD2057-2021.01 38 20/12/2021 10/04/2022 Phạm Phương Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/04/2022 7h30 Thực hành 08/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 7h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2057-2021.02 54 20/12/2021 10/04/2022 Lò Mai Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/04/2022 13h30 Thực hành 08/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 7h30 Thực hành 17/04/2022
GRD2057-2021.03 35 20/12/2021 10/04/2022 Ng.Hoài Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/04/2022 7h30 Thực hành 11/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 7h30 Thực hành 17/04/2022
Nghệ thuật nhiếp ảnh(2020) 134
GRD2058-2021.01 35 20/12/2021 13/02/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/02/2022 7h30 Thực hành 25/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/03/2022 7h30 Thực hành 06/03/2022
GRD2058-2021.02 53 20/12/2021 13/02/2022 Nguyễn Văn Hiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/02/2022 13h30 Thực hành 25/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/03/2022 7h30 Thực hành 06/03/2022
GRD2058-2021.03 46 20/12/2021 13/02/2022 Nguyễn Trần Thế Hiệp  
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/02/2022 7h30 Thực hành 28/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/03/2022 7h30 Thực hành 06/03/2022
Sáng tác thiết kế 4(4_TKĐH_TH) 178
GRD2026-2021.01 14 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 7h30 Thực hành 16/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.02 14 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Mai Thơ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 7h30 Thực hành 16/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.03 14 20/12/2021 24/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 7h30 Thực hành 16/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.04 15 20/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 7h30 Thực hành 19/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.05 15 20/12/2021 24/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 7h30 Thực hành 19/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.06 14 20/12/2021 24/04/2022 Phạm Minh Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 7h30 Thực hành 19/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.07 16 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 7h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.08 15 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Mai Thơ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 7h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.09 15 27/12/2021 24/04/2022 Phạm Minh Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 7h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.10 16 27/12/2021 24/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 7h30 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.11 15 27/12/2021 24/04/2022 Nguyễn Đức Lân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 7h30 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2026-2021.12 15 27/12/2021 24/04/2022 Trần Thanh Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 7h30 Thực hành 26/04/2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 7h30 Thực hành 09/05/2022
Tin học chuyên ngành 1(2017) 165
GRD2050-2021.01 13 20/12/2021 20/02/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.03 14 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.04 14 20/12/2021 20/02/2022 Lê Huy Thục
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.05 13 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.06 13 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.07 15 20/12/2021 20/02/2022 Lê Huy Thục
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.08 15 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.09 14 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 8h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.11 14 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Duy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.12 14 20/12/2021 20/02/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.13 13 20/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Thanh Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
GRD2050-2021.14 13 20/12/2021 20/02/2022 Lê Huy Thục
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/02/2022 14h00 Thực hành 23/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02/03/2022 8h00 Thực hành 05/03/2022
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Vẽ kỹ thuật - đạc biểu kiến trúc 178
GRD2002**-2021.01 13 14/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.02 13 14/03/2022 24/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.03 14 14/03/2022 24/04/2022 Vũ Xuân Hiển
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.04 13 14/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.05 16 14/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Thành Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.06 16 14/03/2022 24/04/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.07 16 14/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.08 16 14/03/2022 24/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.09 15 14/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Thành Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.10 15 14/03/2022 24/04/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.11 16 14/03/2022 24/04/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2002**-2021.12 15 14/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
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Cơ sở tạo hình mặt phẳng(Cơ sở tạo 
hình 1) 182
GRD2004-2021.01 44 10/01/2022 03/04/2022 Nguyễn Thành Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 7h30 Thực hành 11/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
GRD2004-2021.02 46 10/01/2022 03/04/2022 Nguyễn Thành Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/03/2022 7h30 Thực hành 13/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
GRD2004-2021.03 51 10/01/2022 03/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 7h30 Thực hành 14/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
GRD2004-2021.04 41 10/01/2022 03/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/04/2022 7h30 Thực hành 15/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
Hình họa 2 172
GRD2049-2021.01 13 10/01/2022 17/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.02 14 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Mỵ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.03 13 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Hải Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.04 13 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.05 13 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.06 12 10/01/2022 17/04/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.07 14 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 13h30 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.08 14 17/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Xuân Giáp
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 11/04/2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.09 14 17/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Mỵ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 11/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.10 13 17/01/2022 17/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 11/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.11 12 17/01/2022 17/04/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 14/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.12 14 17/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 14/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
GRD2049-2021.13 13 17/01/2022 17/04/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 14/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
Ký họa(_TKDH_M3_TC) 163
GRD2016-2021.01 15 07/03/2022 24/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.02 14 07/03/2022 24/04/2022 Phạm Minh Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.03 14 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Thị Mỵ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 7h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.04 14 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.05 14 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Xuân Tám
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.06 14 07/03/2022 24/04/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 03/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.07 17 07/03/2022 24/04/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022



22

GRD2016-2021.09 13 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.10 11 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Hải Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 7h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 7h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.11 13 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Thị Mỵ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.12 12 07/03/2022 24/04/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
GRD2016-2021.13 12 07/03/2022 24/04/2022 Nguyễn Xuân Tám
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 13h30 Thực hành 27/05/2022
Sáng tác thiết kế 2 (2_TKDH_M4) 176
GRD2024-2021.01 14 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.02 14 10/01/2022 17/04/2022 Phạm Minh Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.03 14 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Mai Thơ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.04 14 10/01/2022 17/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h30 Thực hành 23/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.05 15 10/01/2022 17/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 13h30 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.06 15 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 13h30 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.08 14 17/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.09 14 17/01/2022 17/04/2022 Ng.Hoài Phương Anh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.10 14 17/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Mai Thơ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.11 14 17/01/2022 17/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.12 12 17/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 13h30 Thực hành 02/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.13 11 17/01/2022 17/04/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 13h30 Thực hành 02/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
GRD2024-2021.15 11 17/01/2022 17/04/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 13h30 Thực hành 02/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
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Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02/12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành kết 

quả thi
Giảng viên Ghi chú

Cơ sở thiết kế trang phục 45
FAD2015-2021.01 15 27/12/2021 06/03/2022 Lưu Ngọc Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/03/2022 14h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
FAD2015-2021.02 15 27/12/2021 06/03/2022 Đỗ Thu Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/03/2022 14h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
FAD2015-2021.03 15 27/12/2021 06/03/2022 Nguyễn Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/03/2022 14h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
Đồ họa thời trang 3 46
FAD2033-2021.01 15 27/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 13h00 Thực hành 15/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 22/03/2022
FAD2033-2021.02 17 27/12/2021 10/04/2022 Hoàng Thắng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 13h00 Thực hành 15/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 22/03/2022
FAD2033-2021.03 14 27/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Hải Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 13h00 Thực hành 15/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/03/2022 13h00 Thực hành 22/03/2022
Hình họa chuyên ngành 2 43
FAD2021-2021.01 13 27/12/2021 27/02/2022 Vũ Thanh Nghị
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 8h00 Thực hành 09/03/2022
FAD2021-2021.02 15 27/12/2021 27/02/2022 Trương Tuấn Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 8h00 Thực hành 09/03/2022
FAD2021-2021.03 15 27/12/2021 27/02/2022 Ngô Văn Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 8h00 Thực hành 28/02/2022

Khoa Thiết kế thời trang và công nghệ may
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 8h00 Thực hành 09/03/2022
Marketing thời trang 44
FAD2013-2021.01 44 27/12/2021 06/03/2022 Lê Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03/03/2022 13h00 Tiểu luận 10/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/03/2022 13h00 Tiểu luận 12/03/2022
Sáng tác phụ trang 44
FAD2038-2021.01 15 27/12/2021 20/03/2022 Bùi Thị Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/02/2022 13h00 Thực hành 16/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/03/2022 13h00 Thực hành 23/03/2022
FAD2038-2021.02 17 27/12/2021 20/03/2022 Hoàng Thắng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/02/2022 13h00 Thực hành 16/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/03/2022 13h00 Thực hành 23/03/2022
FAD2038-2021.03 12 27/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Hải Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/02/2022 13h00 Thực hành 16/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/03/2022 13h00 Thực hành 23/03/2022
Tạo mẫu trang phục 5 40
FAD2028-2021.06 12 27/12/2021 17/04/2022 Hoàng Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/03/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/06/2022 13h30 Thực hành 07/05/2022
FAD2028-2021.07 13 27/12/2021 17/04/2022 Ng.Thị Bích Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/03/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/06/2022 13h30 Thực hành 07/05/2022
FAD2028-2021.08 15 27/12/2021 17/04/2022 Lê Nguyễn Kiều Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/03/2022 13h30 Thực hành 29/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 13h30 Thực hành 07/05/2022
Thiết kế trên Manơcanh 44
FAD2018-2021.01 16 07/03/2022 29/05/2022 Lưu Ngọc Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 14h00 Thực hành 17/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 14h00 Thực hành 24/05/2022
FAD2018-2021.02 15 07/03/2022 29/05/2022 Vũ Mai Hiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 14h00 Thực hành 17/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 14h00 Thực hành 24/05/2022
FAD2018-2021.03 13 07/03/2022 29/05/2022 Nguyễn Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 14h00 Thực hành 17/05/2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 14h00 Thực hành 24/05/2022
Hình họa 4 44
FAD2053-2021.01 10 20/12/2021 03/04/2022 Phạm Viết Minh Tri
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 15/04/2022
FAD2053-2021.02 10 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Minh Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 13h30 Thực hành 04/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 13h30 Thực hành 15/04/2022
FAD2053-2021.03 13 20/12/2021 03/04/2022 Phạm Viết Minh Tri
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 8h00 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
FAD2053-2021.04 11 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Minh Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 8h00 Thực hành 07/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 8h00 Thực hành 15/04/2022
Lịch sử trang phục Việt Nam và thế 
giới 42
FAD2017-2021.01 42 20/12/2021 13/02/2022 Lê Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/02/2022 13h00 tiểu luận 05/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 13h00 tiểu luận 08/03/2022
Tạo mẫu trang phục 3 47
FAD2026-2021.01 12 27/12/2021 17/04/2022 Hoàng Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/03/2022 8h00 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h00 Thực hành 04/05/2022
FAD2026-2021.02 11 27/12/2021 17/04/2022 Ng.Thị Bích Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/03/2022 8h00 Thực hành 26/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h00 Thực hành 04/05/2022
FAD2026-2021.03 10 27/12/2021 17/04/2022 Lê Nguyễn Kiều Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 8h00 Thuc hanh 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h00 Thuc hanh 04/05/2022
FAD2026-2021.04 14 27/12/2021 17/04/2022 Lê Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 8h00 Thuc hanh 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h00 Thuc hanh 04/05/2022
Thực hành sản xuất(2020CNM) 4
DG2055-2021.01 4 Ngô Thị Thủy Thu
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THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Tin học chuyên ngành 43
FAD2056-2021.01 12 27/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/03/2022 8h00 Thực hành 16/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/03/2022 8h00 Thực hành 23/03/2022
FAD2056-2021.02 13 27/12/2021 20/03/2022 Hoàng Thắng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/03/2022 8h00 Thực hành 16/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/03/2022 8h00 Thực hành 23/03/2022
FAD2056-2021.04 18 27/12/2021 20/03/2022 Hoàng Thắng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/03/2022 13h30 Thực hành 17/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 13h30 Thực hành 24/03/2022
Trang trí chuyên ngành 1 45
FAD2022-2021.01 14 27/12/2021 17/04/2022 Vũ Thanh Nghị
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 13h30 Thực hành 14/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/04/2022 8h00 Thực hành 22/04/2022
FAD2022-2021.02 11 27/12/2021 17/04/2022 Lê Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 13h30 Thực hành 14/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/04/2022 8h00 Thực hành 22/04/2022
FAD2022-2021.03 10 27/12/2021 17/04/2022 Lê Mai Trinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 8h00 Thực hành 18/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/04/2022 8h00 Thực hành 22/04/2022
FAD2022-2021.04 10 27/12/2021 17/04/2022 Ngô Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 8h00 Thực hành 18/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 21/04/2022 8h00 Thực hành 22/04/2022
Vẽ kỹ thuật 46
FAD2001-2021.01 18 27/12/2021 13/03/2022 Lưu Ngọc Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 8h00 Thực hành 29/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30/03/2022 8h00 Thực hành 04/04/2022
FAD2001-2021.03 14 27/12/2021 13/03/2022 Lưu Ngọc Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 14h00 Thực hành 28/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30/03/2022 14h00 Thực hành 04/04/2022
FAD2001-2021.04 14 27/12/2021 13/03/2022 Vũ Mai Hiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 14h00 Thực hành 28/03/2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 30/03/2022 14h00 Thực hành 04/04/2022
Công nghệ may 1 116
FAD2009-2021.01 40 10/01/2022 06/03/2022 Ngô Thị Thủy Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/03/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
FAD2009-2021.02 37 10/01/2022 06/03/2022 Ngô Thị Thủy Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/03/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 25/03/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
FAD2009-2021.03 39 10/01/2022 06/03/2022 Ngô Thị Thủy Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/03/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/03/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
Hình họa 2 125
FAD2051-2021.01 16 10/01/2022 24/04/2022 Nguyễn Minh Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h00 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.02 13 10/01/2022 24/04/2022 Ngô Văn Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h00 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.03 13 10/01/2022 24/04/2022 Phạm Viết Minh Tri
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h00 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.04 16 10/01/2022 24/04/2022 Lê Mai Trinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Thực hành 25/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h00 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.05 16 10/01/2022 24/04/2022 Nguyễn Minh Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h30 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.06 17 10/01/2022 24/04/2022 Phạm Viết Minh Tri
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h30 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.07 16 10/01/2022 24/04/2022 Ngô Văn Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h30 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
FAD2051-2021.08 18 10/01/2022 24/04/2022 Lê Thị Lan
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h30 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 13h30 Thực hành 06/05/2022
Tạo mẫu trang phục 1 104
FAD2024-2021.01 14 10/01/2022 01/05/2022 Hoàng Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h30 Thực hành 17/05/2022
FAD2024-2021.02 13 10/01/2022 01/05/2022 Ng.Thị Bích Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 09/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h30 Thực hành 17/05/2022
FAD2024-2021.03 14 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 14h00 Thực hành 09/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 14h00 Thực hành 17/05/2022
FAD2024-2021.04 14 10/01/2022 01/05/2022 Lê Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 14h00 Thực hành 09/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 14h00 Thực hành 17/05/2022
FAD2024-2021.05 12 10/01/2022 01/05/2022 Trần Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/04/2022 13h30 Thực hành 10/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h30 Thực hành 18/05/2022
FAD2024-2021.06 14 10/01/2022 01/05/2022 Lê Phương Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 13h30 Thực hành 10/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h30 Thực hành 18/05/2022
FAD2024-2021.07 11 10/01/2022 01/05/2022 Trần Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 14h00 Thực hành 10/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 14h00 Thực hành 18/05/2022
FAD2024-2021.08 12 10/01/2022 01/05/2022 Đỗ Thu Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 14h00 Thực hành 10/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 14h00 Thực hành 18/05/2022
Thiết bị may 17
DGI2016-2021.01 17 21/03/2022 15/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/06/2022 8h00 Thuực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
Thực hành công nghệ may 1 116
FAD2011-2021.01 16 07/03/2022 08/05/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.02 16 07/03/2022 08/05/2022 Ngô Thị Thủy Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.03 14 07/03/2022 08/05/2022 Vũ Mai Hiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.04 15 07/03/2022 08/05/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.05 11 07/03/2022 08/05/2022 Vũ Mai Hiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.06 16 07/03/2022 08/05/2022 Ngô Thị Thủy Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.07 14 07/03/2022 08/05/2022 Ngô Thị Thủy Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
FAD2011-2021.08 14 07/03/2022 08/05/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h00 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
Trang trí cơ bản 2 104
FAD2055-2021.01 16 17/01/2022 08/05/2022 Lê Mai Trinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 8h00 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.02 13 17/01/2022 08/05/2022 Ngô Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 8h00 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.03 14 17/01/2022 08/05/2022 Lê Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 8h00 Thực hành 28/04/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.04 15 17/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 8h00 Thực hành 28/04/2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.05 11 17/01/2022 08/05/2022 Trương Tuấn Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.06 11 17/01/2022 08/05/2022 Ngô Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.07 12 17/01/2022 08/05/2022 Ngô Văn Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
FAD2055-2021.08 12 17/01/2022 08/05/2022 Vũ Thanh Nghị
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h30 Thực hành 05/05/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 13h30 Thực hành 13/05/2022
Chế tác phụ trang 10
DGI2022-2021.01 10 27/12/2021 06/03/2022 Lê Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/2/20222 8h00 Thực hành 02/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/03/2022 8h00 Thực hành 24/03/2022
Công nghệ may 3 5
DGI2023-2021.01 5 27/12/2021 20/02/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/02/2022 14h00 Bài tập lớp 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/02/2022 14h00 Bài tập lớp 3 ngày
Đồ án thiết kế 12
DGI2034-2021.01 12 27/12/2021 20/03/2022 Trần Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/02/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/02/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
Đồ họa công nghệ may 5
DGI2014-2021.01 5 27/12/2021 20/03/2022 Bùi Thị Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/02/2022 14h00 Thực hành 16/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/03/2022 14h00 Thực hành 03/04/2022
Kỹ thuật dựng rập 3D trên 
manơcanh 10
DGI2037-2021.01 10 27/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2023 14h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30/03/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
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Tạo mẫu trang phục nâng cao 5
DGI2048-2021.01 5 27/12/2021 20/03/2022 Trần Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/02/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/02/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
Thực hành công nghệ may 3 3
DGI2024-2021.01 3 21/02/2022 29/05/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/06/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 14h00 Thực hành 3 ngày
Thực hành thiết kế kỹ thuật trang 
phục 2 4
DGI2029-2021.01 4 27/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/02/2022 8h00 Thực hành 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/02/2020 8h00 Thực hành 3 ngày
Tin học chuyên ngành 2 7
DGI2027-2021.01 7 27/12/2021 20/03/2022 Đỗ Thu Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/03/2022 14h00 Thực hành 15/03/2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/03/2022 14h00 Thực hành 22/03/2022
Tổ chức và quản lý sản xuất may 
công nghiệp 1
DGI2035-2021.01 1 27/12/2021 06/03/2022 Nguyễn Kiều Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/03/2022 8h00 Bài tập lớn 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/03/2022 8h00 Bài tập lớn 3 ngày
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Khoa Sư phạm Âm nhạc
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02/12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Dàn dựng chương trình âm nhạc 
tổng hợp 11
*MUS2061-2021.01 11 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 2 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 2 1 ngày
Hòa thanh 1(3*MUS2022_ 2014) 1
MUS2022-2021.02 1 20/12/2021 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 16h30 Viết 2 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/04/2022 16h30 Viết 2 7 ngày
Lịch sử âm nhạc thế giới 
2(2*MUS2005) 1
MUS2005-2021.01 1 20/12/2021 13/03/2022 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 13h15 Vấn đáp 2 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 2 1 ngày
Phương pháp dạy học âm nhạc 
2(5*MUS2032) 3
MUS2032-2021.01 3 20/12/2021 20/03/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 16h30 Thực hành 2 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 2 1 ngày
Dàn dựng chương trình âm nhạc 
tổng hợp 2(2018) 145
MUS2067-2021.07 24 03/01/2022 Lê Vinh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
MUS2067-2021.08 26 03/01/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2067-2021.09 26 03/01/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2067-2021.10 24 03/01/2022 Lê Vinh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
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MUS2067-2021.11 25 03/01/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2067-2021.12 20 03/01/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Sáng tác(MUS2012) 20
MUS2012-2021.06 20 20/12/2021 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/04/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
Chỉ huy hợp xướng(2017) 155
*MUS2075-2021.01 27 20/12/2021 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
*MUS2075-2021.02 26 20/12/2021 Lê Vinh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2075-2021.03 26 20/12/2021 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2075-2021.04 25 20/12/2021 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2075-2021.05 25 20/12/2021 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2075-2021.06 26 20/12/2021 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày

Chuyển soạn cho Hợp xướng(2018) 118
MUS2074-2021.05 22 20/12/2021 13/03/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
MUS2074-2021.06 21 20/12/2021 13/03/2022 Lê Vinh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/03/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2074-2021.07 26 20/12/2021 13/03/2022 Phạm  Xuân Danh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2074-2021.08 23 20/12/2021 13/03/2022 Lê Vinh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 31/03/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2074-2021.09 26 20/12/2021 13/03/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
Hát hợp xướng(MUS2027) 8
*MUS2027-2021.01 8 20/12/2021 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Keyboard/Guitar 3(2019) 134
*MUS2087-2021.01 3 20/12/2021 Nguyễn Nguyệt Cầm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
*MUS2087-2021.02 10 20/12/2021 Nguyễn Thị Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.03 11 20/12/2021 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.04 10 20/12/2021 Trần Bích Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.05 11 20/12/2021 Vũ Ngọc Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.06 9 20/12/2021 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.07 10 20/12/2021 Đặng Thái Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.08 9 20/12/2021 Cù Minh Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.09 8 20/12/2021 Bùi Thị Diệu Minh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.10 9 20/12/2021 Hà Tân Mùi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.11 11 20/12/2021 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.12 10 20/12/2021 Đào Văn Thực
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.13 11 20/12/2021 Đoàn Anh Vũ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2087-2021.14 12 20/12/2021 Ngô Thị Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Phân tích tác phẩm 2(5*MUS2025) 9
MUS2025-2021.03 9 20/12/2021 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 16h30 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 16h30 Vấn đáp 3 1 ngày
Phân tích tác phẩm 2(2019) 10
MUS2079-2021.07 10 20/12/2021 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 16h30 Vấn đáp 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 16h30 Vấn đáp 1 ngày
Phân tích tác phẩm 3(6*MUS2026) 9
MUS2026-2021.03 9 20/12/2021 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 16h30 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 16h30 Vấn đáp 3 1 ngày
Trải nghiệm các hoạt động âm 
nhạc(2019) 119
MUS2084-2021.05 29 20/12/2021 17/04/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
MUS2084-2021.06 21 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2084-2021.08 38 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Thị Lệ Huyền
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2084-2021.09 31 20/12/2021 17/04/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
Hòa thanh 1(3* 2018) 27
MUS2062-2021.09 27 20/12/2021 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 16h30 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/04/2022 16h30 Viết 3 7 ngày
Hòa thanh 2(4*MUS2023_2014) 268
MUS2023-2021.03 33 20/12/2021 13/03/2022 Đỗ Thị Thanh Nhàn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
MUS2023-2021.04 36 20/12/2021 13/03/2022 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 0 7 ngày
MUS2023-2021.05 42 20/12/2021 13/03/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2023-2021.06 29 20/12/2021 13/03/2022 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2023-2021.07 39 20/12/2021 13/03/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2023-2021.09 42 20/12/2021 13/03/2022 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2023-2021.10 47 20/12/2021 13/03/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
Hợp xướng 2(2019) 291
MUS2081-2021.13 34 20/12/2021 03/04/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
MUS2081-2021.14 29 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
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MUS2081-2021.15 35 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2081-2021.16 37 20/12/2021 03/04/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2081-2021.17 37 20/12/2021 03/04/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2081-2021.18 34 20/12/2021 03/04/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2081-2021.19 34 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2081-2021.20 18 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
MUS2081-2021.21 33 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 8h15 Thực hành 0 1 ngày
Keyboard/Guitar 1 40
*MUS2085-2021.01 9 20/12/2021 Đào Văn Thực
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
*MUS2085-2021.02 10 20/12/2021 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.03 10 20/12/2021 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.04 11 20/12/2021 Cù Minh Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Keyboard/Guitar 2 298
*MUS2086-2021.01 11 20/12/2021 Nguyễn Thị Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
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*MUS2086-2021.02 11 20/12/2021 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.03 11 20/12/2021 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.04 9 20/12/2021 Phùng Thị Lan Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.05 10 20/12/2021 Trần Bích Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.06 10 20/12/2021 Vũ Hồng Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.07 11 20/12/2021 Vũ Ngọc Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.08 10 20/12/2021 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.09 10 20/12/2021 Trần Hoàng Tiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.10 10 20/12/2021 Đặng Thái Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.11 10 20/12/2021 Cù Minh Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.12 10 20/12/2021 Cù Minh Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.13 11 20/12/2021 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.14 11 20/12/2021 Đào Văn Thực
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.15 10 20/12/2021 Hà Tân Mùi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.16 10 20/12/2021 Ngô Thị Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.17 10 20/12/2021 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.18 11 20/12/2021 Bùi Thị Diệu Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.19 11 20/12/2021 Đoàn Anh Vũ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.20 11 20/12/2021 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.21 10 20/12/2021 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.22 11 20/12/2021 Đào văn Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.23 10 20/12/2021 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.24 11 20/12/2021 Mai Trần Hoàn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.25 10 20/12/2021 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.26 12 20/12/2021 Nguyễn Nguyệt Cầm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.27 6 20/12/2021 Nguyễn Quang Tùng
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.28 10 20/12/2021 Bùi Thị Diệu Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.29 5 20/12/2021 Trần Hoàng Tiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2086-2021.30 5 20/12/2021 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Keyboard/Guitar 3(2019) 7
*MUS2087-2021.15 7 20/12/2021 Đoàn Anh Vũ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
Ký xướng âm 3(3* MUS2019) 16
MUS2019-2021.22 16 20/12/2021 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 16/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
Ký xướng âm 4(4* MUS2020) 303
MUS2020-2021.05 14 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
MUS2020-2021.06 17 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.07 12 20/12/2021 03/04/2022 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.08 15 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.10 12 20/12/2021 03/04/2022 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.11 14 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
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MUS2020-2021.12 16 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.13 16 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.14 16 20/12/2021 03/04/2022 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.15 17 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.16 17 20/12/2021 03/04/2022 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.17 15 20/12/2021 03/04/2022 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.18 16 20/12/2021 03/04/2022 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.20 19 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.21 17 20/12/2021 03/04/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.22 15 20/12/2021 03/04/2022 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.23 19 20/12/2021 03/04/2022 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.24 18 20/12/2021 03/04/2022 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2020-2021.25 18 20/12/2021 03/04/2022 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/05/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
Lịch sử âm nhạc thế giới 2(2018) 300
MUS2061-2021.03 46 20/12/2021 13/03/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
MUS2061-2021.04 44 20/12/2021 13/03/2022 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2061-2021.05 46 20/12/2021 13/03/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2061-2021.06 47 20/12/2021 13/03/2022 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2061-2021.07 37 20/12/2021 13/03/2022 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/04/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2061-2021.08 50 20/12/2021 13/03/2022 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2061-2021.09 30 20/12/2021 13/03/2022 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 13h15 Vấn đáp 1 ngày
Múa(MUS2011) 27
*MUS2011-2021.01 27 20/12/2021 Phạm Ngọc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
Phân tích tác phẩm 1(4*MUS2024) 292
MUS2024-2021.02 46 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
MUS2024-2021.03 43 20/12/2021 20/03/2022 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2024-2021.04 42 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2024-2021.05 45 20/12/2021 20/03/2022 Phạm Thu Hường
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/04/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2024-2021.06 28 20/12/2021 20/03/2022 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2024-2021.07 42 20/12/2021 20/03/2022 Đỗ Thị Thanh Nhàn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2024-2021.08 46 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Thành Vinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
Phương pháp dạy học âm nhạc 
2(2018) 275
MUS2065-2021.03 37 20/12/2021 20/03/2022 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
MUS2065-2021.04 35 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Thị Tố Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2065-2021.05 34 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2065-2021.06 37 20/12/2021 20/03/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2065-2021.07 31 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Thị Tố Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2065-2021.08 25 20/12/2021 20/03/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 16h30 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2065-2021.09 36 20/12/2021 20/03/2022 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2065-2021.10 40 20/12/2021 20/03/2022 Đoàn Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Thực tập sư phạm 1(ĐH SP) 273
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MUS2046-2021.01 273 07/03/2022 Hoàng Thị Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 Theo kế hoạch
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Tin học chuyên ngành(MUS2001) 290
MUS2001-2021.02 34 20/12/2021 27/02/2022 Lương Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/03/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
MUS2001-2021.03 37 20/12/2021 27/02/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/03/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2001-2021.04 33 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2001-2021.05 34 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2001-2021.06 36 20/12/2021 27/02/2022 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2001-2021.07 40 20/12/2021 27/02/2022 Lương Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 16h30 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2001-2021.08 39 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Khải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/03/2022 13h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
MUS2001-2021.09 37 20/12/2021 27/02/2022 Lương Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/03/2022 8h15 Vấn đáp 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01/04/2022 8h15 Vấn đáp 1 ngày
Hợp xướng 1(2019) 384
MUS2080-2021.10 23 10/01/2022 24/04/2022 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
MUS2080-2021.11 33 10/01/2022 24/04/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.13 24 10/01/2022 24/04/2022 Bùi Quỳnh Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
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MUS2080-2021.14 31 10/01/2022 24/04/2022 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.15 33 10/01/2022 24/04/2022 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.16 31 10/01/2022 24/04/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.17 27 10/01/2022 24/04/2022 Bùi Quỳnh Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.18 28 10/01/2022 24/04/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.19 31 10/01/2022 24/04/2022 La Bảo Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.20 28 10/01/2022 24/04/2022 Bùi Quỳnh Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.21 32 10/01/2022 24/04/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.22 31 10/01/2022 24/04/2022 Phạm Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
MUS2080-2021.23 32 10/01/2022 24/04/2022 Phạm  Xuân Danh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
Keyboard/Guitar 1 372
*MUS2085-2021.05 9 10/01/2022 Nguyễn Quang Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
*MUS2085-2021.06 8 10/01/2022 Nguyễn Phương Ngọc
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.07 10 10/01/2022 Lê Quốc Vương
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.08 10 10/01/2022 Nguyễn Thị Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.09 10 10/01/2022 Hà Tân Mùi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.10 11 10/01/2022 Phạm Huy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.11 10 10/01/2022 Ngô Thị Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.12 10 10/01/2022 Nguyễn Phương Ngọc
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.13 10 10/01/2022 Nguyễn Nguyệt Cầm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.14 10 10/01/2022 Phùng Thị Lan Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.15 10 10/01/2022 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.16 11 10/01/2022 Đoàn Anh Vũ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.17 9 10/01/2022 Đặng Thái Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.18 10 10/01/2022 Đào văn Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.19 10 10/01/2022 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
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*MUS2085-2021.20 10 10/01/2022 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.21 11 10/01/2022 Trần Hoài Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.22 10 10/01/2022 Phạm Huy Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.23 9 10/01/2022 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.24 10 10/01/2022 Trần Bích Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.25 8 10/01/2022 Nguyễn Thị Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.26 9 10/01/2022 Bùi Thị Diệu Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.27 8 10/01/2022 Nguyễn Quang Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.28 10 10/01/2022 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.29 9 10/01/2022 Đào Văn Thực
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.30 10 10/01/2022 Lê Quốc Vương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.31 8 10/01/2022 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.32 9 10/01/2022 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.33 8 10/01/2022 Cù Minh Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.34 11 10/01/2022 Vũ Ngọc Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.35 8 10/01/2022 Trần Bích Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.36 9 10/01/2022 Hà Tân Mùi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.37 10 10/01/2022 Phạm Hồng Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.38 9 10/01/2022 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.39 10 10/01/2022 Ngô Thị Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 13h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.40 9 10/01/2022 Trần Hoàng Tiến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.41 10 10/01/2022 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.42 10 10/01/2022 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2085-2021.43 9 10/01/2022 Trần Bích Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 13h15 Thực hành 1 ngày
Ký xướng âm 2(2* Dùng chung) 430
MUS2018-2021.03 17 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
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MUS2018-2021.04 15 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.05 12 10/01/2022 17/04/2022 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.06 13 10/01/2022 17/04/2022 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.07 17 10/01/2022 17/04/2022 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.08 16 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.10 18 10/01/2022 17/04/2022 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.11 16 10/01/2022 17/04/2022 Đoàn Thị Thanh Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.12 16 10/01/2022 17/04/2022 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.14 16 10/01/2022 17/04/2022 Đoàn Thị Thanh Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.15 15 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.16 14 10/01/2022 17/04/2022 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.17 13 10/01/2022 17/04/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.18 17 10/01/2022 17/04/2022 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.19 16 10/01/2022 17/04/2022 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.20 17 10/01/2022 17/04/2022 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.21 14 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.22 13 10/01/2022 17/04/2022 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.23 15 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.24 16 10/01/2022 17/04/2022 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.25 17 10/01/2022 17/04/2022 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.27 16 10/01/2022 17/04/2022 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.28 17 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.29 13 10/01/2022 17/04/2022 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.30 15 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.31 13 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/04/2022 13h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.32 16 10/01/2022 17/04/2022 Đoàn Thị Thanh Vân
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
MUS2018-2021.33 17 10/01/2022 17/04/2022 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 16h30 Viết/Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h15 Viết/Vấn đáp 7 ngày
Lý thuyết Âm nhạc 2(2*MUS2009) 415
MUS2009-2021.02 38 10/01/2022 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
MUS2009-2021.03 44 10/01/2022 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.04 39 10/01/2022 Đỗ Thị Thanh Nhàn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.05 28 10/01/2022 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.06 41 10/01/2022 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.07 39 10/01/2022 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.08 35 10/01/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.09 40 10/01/2022 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.10 38 10/01/2022 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.11 27 10/01/2022 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h15 Viết 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
MUS2009-2021.12 46 10/01/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h15 Viết 3 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/04/2022 8h15 Viết 7 ngày
Múa(MUS2011) 392
*MUS2011-2021.02 23 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
*MUS2011-2021.03 21 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.04 21 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.05 20 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.06 22 10/01/2022 Nông Thu Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.07 20 10/01/2022 Nông Thu Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.08 22 10/01/2022 Nông Thu Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.09 22 10/01/2022 Nông Thu Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.10 20 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.11 20 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.12 20 10/01/2022 Phạm Ngọc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.13 18 10/01/2022 Phạm Ngọc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
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*MUS2011-2021.14 21 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.15 23 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.16 20 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.17 20 10/01/2022 Ng.Th.Quỳnh Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.18 23 10/01/2022 Phạm Ngọc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.19 20 10/01/2022 Phạm Ngọc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
*MUS2011-2021.20 16 10/01/2022 Phạm Ngọc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h15 Thực hành 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03/06/2022 8h15 Thực hành 1 ngày
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Khoa Piano và Thanh nhạc
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams (Clip-Video) / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02/12)  Giờ bắt đầu Phòng thi - Hình 

thức thi
CB 

tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Thanh nhạc 4.2(TN) 37
VMU2007-2021.01 2 20/12/2021 Trần Mai Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 7 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 3 1 ngày
VMU2007-2021.02 5 20/12/2021 Đỗ Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.03 6 20/12/2021 Đặng Thị Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.04 2 20/12/2021 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.06 4 20/12/2021 Lê Minh Tuyến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.07 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.08 1 20/12/2021 Trịnh Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.09 1 20/12/2021 Trần Thị Thanh Quý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.10 3 20/12/2021 Tạ Thị Định
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.11 5 20/12/2021 Nguyễn Thị Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.12 1 20/12/2021 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.13 2 20/12/2021 Giáp Văn Thịnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.14 1 20/12/2021 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.15 1 20/12/2021 Hà Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2007-2021.16 2 20/12/2021 Hoàng Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 27/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
Thanh nhạc 3(SPAN) 129
*VMU2018-2021.07 7 20/12/2021 Nguyễn Thúy Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 13 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 3 ngày
*VMU2018-2021.08 10 20/12/2021 Hà Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.09 7 20/12/2021 Nguyễn Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.10 8 20/12/2021 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.11 8 20/12/2021 Vũ Thanh Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.12 9 20/12/2021 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.13 8 20/12/2021 Nguyễn Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.14 8 20/12/2021 Đào Thị Khánh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
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*VMU2018-2021.15 8 20/12/2021 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.16 9 20/12/2021 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.17 8 20/12/2021 Đào Tiến Lợi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.18 9 20/12/2021 Ngân Thị Thương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.19 8 20/12/2021 Vũ Thị Tươi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.20 8 20/12/2021 Phạm Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.21 8 20/12/2021 Nguyễn Thanh Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2018-2021.22 6 20/12/2021 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
Thanh nhạc 3.2(TN) 44
VMU2006-2021.01 2 20/12/2021 Trần Mai Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 7 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 3 1 ngày
VMU2006-2021.02 2 20/12/2021 Đỗ Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.03 4 20/12/2021 Đặng Thị Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.04 4 20/12/2021 Viên Thị Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.05 1 20/12/2021 Giáp Văn Thịnh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.06 2 20/12/2021 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.07 1 20/12/2021 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.08 2 20/12/2021 Lê Thị Tình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.09 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.10 6 20/12/2021 Lê Minh Tuyến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.11 3 20/12/2021 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.12 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.13 4 20/12/2021 Trịnh Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.14 3 20/12/2021 Trần Thị Thanh Quý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.15 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.16 1 20/12/2021 Đào Tiến Lợi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.17 1 20/12/2021 Đoàn Thúy Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
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VMU2006-2021.18 2 20/12/2021 Ngô Quốc Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2006-2021.19 3 20/12/2021 Đàm Minh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
Thực tập nghề nghiệp 1(6_TN_M5) 26
VMU2014-2021.01 26 Đỗ Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 Theo kế hoạch
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Kỹ thuật diễn viên(4_TN_M4) 47
VMU2010-2021.01 22 20/12/2021 Ng.Thuý Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/03/2022 8h30 Biểu diễn 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/03/2022 8h30 Biểu diễn 3 1 ngày
VMU2010-2021.02 25 20/12/2021 Ng.Thuý Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/03/2022 8h30 Biểu diễn 3 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/03/2022 8h30 Biểu diễn 3 1 ngày
Piano 2.1(Dang dung) 5
PIA2024-2021.05 1 20/12/2021 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 4 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2024-2021.16 1 20/12/2021 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2024-2021.17 2 20/12/2021 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2024-2021.18 1 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Thanh nhạc 2(4_SPAN) 282
*VMU2003-2021.01 9 20/12/2021 Nguyễn Thúy Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 19 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 3 ngày
*VMU2003-2021.02 10 20/12/2021 Trần Bá Thành
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.03 10 20/12/2021 Trần Thị Thảo
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.04 10 20/12/2021 Vũ Thanh Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.05 11 20/12/2021 Nguyễn Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.06 10 20/12/2021 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.07 10 20/12/2021 Đào Tiến Lợi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.08 9 20/12/2021 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.09 9 20/12/2021 Vũ Thị Tươi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.10 10 20/12/2021 Phạm Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.11 10 20/12/2021 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.12 10 20/12/2021 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.13 9 20/12/2021 Đàm Minh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.14 10 20/12/2021 Ngô Quốc Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.15 10 20/12/2021 Đào Thị Khánh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
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*VMU2003-2021.16 10 20/12/2021 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.17 10 20/12/2021 Nguyễn Thúy Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.18 10 20/12/2021 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.19 10 20/12/2021 Hà Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.20 10 20/12/2021 Ngân Thị Thương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.21 10 20/12/2021 Vũ Thị Tươi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.22 10 20/12/2021 Trần Mai Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.23 10 20/12/2021 Nguyễn Thanh Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.24 10 20/12/2021 Nguyễn Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.25 10 20/12/2021 Nguyễn Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.26 8 20/12/2021 Trần Tân Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.27 8 20/12/2021 Ngân Thị Thương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.28 10 20/12/2021 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2003-2021.29 9 20/12/2021 Phạm Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
Thanh nhạc 2.1(DH TN) 3
VMU2005-2021.11 1 Đoàn Thúy Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 6 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 3 1 ngày
VMU2005-2021.21 1 Đỗ Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.22 1 Lê Minh Tuyến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
Thanh nhạc 2.2(8_TN_M4) 47
VMU2005-2021.02 3 20/12/2021 Đỗ Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 6 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 3 1 ngày
VMU2005-2021.03 2 20/12/2021 Trịnh Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.04 2 20/12/2021 Giáp Văn Thịnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.05 2 20/12/2021 Trần Thị Thanh Quý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.06 3 20/12/2021 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.07 2 20/12/2021 Viên Thị Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.08 2 20/12/2021 Lê Minh Tuyến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.09 2 20/12/2021 Nguyễn Thị Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.10 6 20/12/2021 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.11 3 20/12/2021 Đoàn Thúy Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.12 4 20/12/2021 Lê Thị Tình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.13 3 20/12/2021 Đặng Thị Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.14 2 20/12/2021 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.15 3 20/12/2021 Đàm Minh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.16 2 20/12/2021 Ngô Quốc Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.17 3 20/12/2021 Hoàng Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.18 1 20/12/2021 Đoàn Thúy Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.19 1 20/12/2021 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2005-2021.20 1 20/12/2021 Tạ Thị Định
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
Dân ca(VMU2001) 391
VMU2001-2021.04 28 07/02/2022 17/04/2022 Ngân Thị Thương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 3 ngày
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VMU2001-2021.05 28 07/02/2022 17/04/2022 Dương Thị Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.06 28 07/02/2022 17/04/2022 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.07 28 07/02/2022 17/04/2022 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.08 29 07/02/2022 17/04/2022 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.09 29 07/02/2022 17/04/2022 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.10 28 07/02/2022 17/04/2022 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.11 28 07/02/2022 17/04/2022 Đào Thị Khánh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.12 27 07/02/2022 17/04/2022 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.13 26 07/02/2022 17/04/2022 Vũ Thị Tươi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.14 28 07/02/2022 17/04/2022 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.15 29 07/02/2022 17/04/2022 Dương Thị Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.16 29 07/02/2022 17/04/2022 Đào Thị Khánh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
VMU2001-2021.17 26 07/02/2022 17/04/2022 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/05/2022 14h00 Thực hành biểu diễn 3 ngày
Piano 1.2(Dang dung) 57
PIA2023-2021.03 2 10/01/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 10 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2023-2021.04 5 10/01/2022 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.05 4 10/01/2022 Ngô Thị Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.06 4 10/01/2022 Trần Hoài Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.07 5 10/01/2022 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.08 4 10/01/2022 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.09 2 10/01/2022 Vũ Thùy Linh (xoa)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.10 2 10/01/2022 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.11 5 10/01/2022 Trần Hoài Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.13 7 10/01/2022 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.14 2 10/01/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.15 2 10/01/2022 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
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PIA2023-2021.16 1 10/01/2022 Trần Hoài Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.17 3 10/01/2022 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.18 3 10/01/2022 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.19 2 10/01/2022 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.20 3 10/01/2022 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2021.21 1 10/01/2022 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Thanh nhạc 1(SPAN) 377
*VMU2002-2021.01 10 10/01/2022 Ngô Quốc Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 20 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 3 ngày
*VMU2002-2021.02 10 10/01/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.03 10 10/01/2022 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.04 10 10/01/2022 Đào Thị Khánh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.05 10 10/01/2022 Ngân Thị Thương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.06 11 10/01/2022 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.07 11 10/01/2022 Đàm Minh Hưng
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.08 11 10/01/2022 Đào Tiến Lợi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.09 11 10/01/2022 Hoàng Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.10 11 10/01/2022 Nguyễn Duy Phúc
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.11 10 10/01/2022 Trần Bá Thành
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.12 9 10/01/2022 Phạm Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.13 11 10/01/2022 Nguyễn Thanh Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.14 10 10/01/2022 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.15 10 10/01/2022 Nguyễn Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.16 10 10/01/2022 Hoàng Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.17 11 10/01/2022 Hà Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.18 10 10/01/2022 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.19 10 10/01/2022 Phạm Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
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*VMU2002-2021.20 8 10/01/2022 Vũ Thị Tươi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.21 9 10/01/2022 Nguyễn Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.22 9 10/01/2022 Vũ Thị Tươi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.23 10 10/01/2022 Nguyễn Thanh Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.24 9 10/01/2022 Nguyễn Thúy Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.25 10 10/01/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.26 10 10/01/2022 Nguyễn Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.27 9 10/01/2022 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.28 10 10/01/2022 Trần Thị Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.29 9 10/01/2022 Ngân Thị Thương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.30 11 10/01/2022 Nguyễn Duy Phúc
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.31 9 10/01/2022 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.32 10 10/01/2022 Vũ Thanh Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.33 9 10/01/2022 Trần Mai Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.34 10 10/01/2022 Nguyễn Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.35 10 10/01/2022 Đào Thị Khánh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.36 9 10/01/2022 Đặng Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.37 10 10/01/2022 Nguyễn Thanh Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
*VMU2002-2021.38 10 10/01/2022 Nguyễn Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/05/2022 8h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/06/2022 13h30 Thực hành biểu diễn 3 ngày
Thanh nhạc 1.2(2_ Thanh nhạc) 63
VMU2004-2021.04 2 10/01/2022 Đỗ Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 6 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 3 1 ngày
VMU2004-2021.05 3 10/01/2022 Đặng Thị Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.06 3 10/01/2022 Viên Thị Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.07 4 10/01/2022 Giáp Văn Thịnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.08 4 10/01/2022 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.09 4 10/01/2022 Lê Thị Tình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
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VMU2004-2021.10 3 10/01/2022 Phạm Mai Hiền Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.11 3 10/01/2022 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.12 2 10/01/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.13 2 10/01/2022 Trần Thị Thanh Quý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.14 4 10/01/2022 Đoàn Thúy Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.15 3 10/01/2022 Đàm Minh Hưng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.16 1 10/01/2022 Hoàng Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.17 4 10/01/2022 Đào Tiến Lợi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.18 1 10/01/2022 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.19 3 10/01/2022 Ngô Quốc Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.20 3 10/01/2022 Tạ Thị Định
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.21 4 10/01/2022 Trần Tân Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.22 3 10/01/2022 Trần Mai Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày



71

THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.23 5 10/01/2022 Trịnh Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
VMU2004-2021.24 2 10/01/2022 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h00/13h30 Biểu diễn 1 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h00 Biểu diễn 1 ngày
Đệm thanh nhạc 4.2 12
PIA2010-2021.01 6 20/12/2021 17/04/2022 Lê Hải Thuận
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2010-2021.02 1 20/12/2021 17/04/2022 Đặng Thái Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2010-2021.03 2 20/12/2021 17/04/2022 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2010-2021.04 2 20/12/2021 17/04/2022 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2010-2021.07 1 20/12/2021 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 4.2 11
PIA2014-2021.01 4 20/12/2021 17/04/2022 Đinh Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2014-2021.02 2 20/12/2021 17/04/2022 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2014-2021.03 1 20/12/2021 17/04/2022 Phạm Hồng Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2014-2021.04 4 20/12/2021 17/04/2022 Bùi Đăng Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Piano CN 4.2 12
PIA2006-2021.01 2 20/12/2021 17/04/2022 Đinh Công Hải
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2006-2021.02 2 20/12/2021 17/04/2022 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2006-2021.03 3 20/12/2021 17/04/2022 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2006-2021.06 3 20/12/2021 17/04/2022 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2006-2021.07 1 20/12/2021 17/04/2022 Trần Hà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2006-2021.08 1 20/12/2021 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Chuyên đề 2 22
PIA2020-2021.01 22 20/12/2021 13/03/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/03/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Đệm thanh nhạc 2.1 1
PIA2008-2021.07 1 20/12/2021 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
Đệm thanh nhạc 3.1 2
PIA2009-2021.08 2 20/12/2021 Lê Hải Thuận
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Đệm thanh nhạc 3.2 19
PIA2009-2021.03 6 20/12/2021 17/04/2022 Đặng Thái Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2009-2021.04 5 20/12/2021 17/04/2022 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2009-2021.05 2 20/12/2021 17/04/2022 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2009-2021.06 5 20/12/2021 17/04/2022 Lê Hải Thuận
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2009-2021.07 1 20/12/2021 17/04/2022 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Đệm thanh nhạc 4.1 2
PIA2010-2021.05 1 20/12/2021 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2010-2021.06 1 20/12/2021 Bùi Đăng Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Đệm thanh nhạc 4.2 2
PIA2010-2021.05 1 20/12/2021 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2010-2021.06 1 20/12/2021 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 2.1 2
PIA2012-2021.02 1 20/12/2021 Đinh Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2012-2021.04 1 20/12/2021 Đinh Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 3.1 1
PIA2013-2021.08 1 20/12/2021 Phạm Hồng Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 3.2 21
PIA2013-2021.02 4 20/12/2021 17/04/2022 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2013-2021.03 5 20/12/2021 17/04/2022 Phạm Hồng Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2013-2021.04 6 20/12/2021 17/04/2022 Cù Minh Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2013-2021.05 5 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Hiền Đức
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2013-2021.06 1 20/12/2021 Phạm Hồng Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 4.2 2
PIA2014-2021.05 2 20/12/2021 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
Lịch sử nghệ thuật Piano 14
PIA2001-2021.01 14 20/12/2021 13/03/2022 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Piano CN 3.1 7
PIA2005-2021.10 3 20/12/2021 Phạm Hoàng Lê
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2005-2021.11 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.12 2 20/12/2021 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.13 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Piano CN 3.2 13
PIA2005-2021.05 2 20/12/2021 17/04/2022 Phạm Hoàng Lê
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2005-2021.06 3 20/12/2021 17/04/2022 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
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PIA2005-2021.07 1 20/12/2021 17/04/2022 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.08 2 20/12/2021 17/04/2022 Bùi Đăng Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.09 2 20/12/2021 17/04/2022 Đoàn Lê Phan Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.10 1 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.11 1 20/12/2021 17/04/2022 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2005-2021.12 1 20/12/2021 Trần Hà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Piano CN 4.1 1
PIA2006-2021.11 1 20/12/2021 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 2 3 ngày
Thực tập nghề nghiệp 1(2019) 23
PIA2028-2021.01 23 12/05/2022 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 Theo kế hoạch
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Chuyên đề(2020) 20
PIA2027-2021.01 20 20/12/2021 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/03/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Đệm thanh nhạc 2.2 22
PIA2008-2021.01 4 20/12/2021 17/04/2022 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2008-2021.02 4 20/12/2021 17/04/2022 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2008-2021.03 4 20/12/2021 17/04/2022 Lê Hải Thuận
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2008-2021.04 3 20/12/2021 17/04/2022 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2008-2021.05 3 20/12/2021 17/04/2022 Trần Duy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2008-2021.06 4 20/12/2021 17/04/2022 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 2.2 21
PIA2012-2021.02 2 20/12/2021 17/04/2022 Trần Hà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2012-2021.03 6 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Nguyệt Cầm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2012-2021.04 2 20/12/2021 17/04/2022 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2012-2021.05 2 20/12/2021 17/04/2022 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2012-2021.06 4 20/12/2021 17/04/2022 Đoàn Lê Phan Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2012-2021.07 2 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2012-2021.08 1 20/12/2021 17/04/2022 Phạm Hoàng Lê
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2012-2021.09 2 20/12/2021 17/04/2022 Đinh Công Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa thanh trên đàn 1 23
PIA2015-2021.01 23 20/12/2021 13/03/2022 Trần Vương Thanh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30/03/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
Piano CN 2.1 4
PIA2004-2021.10 1 20/12/2021 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2004-2021.13 2 20/12/2021 Trần Hà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.15 1 20/12/2021 Bùi Đăng Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Piano CN 2.2 21
PIA2004-2021.07 4 20/12/2021 17/04/2022 Đinh Công Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2004-2021.08 1 20/12/2021 17/04/2022 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.09 3 20/12/2021 17/04/2022 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.10 1 20/12/2021 17/04/2022 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.11 2 20/12/2021 17/04/2022 Phạm Hoàng Lê
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.12 3 20/12/2021 17/04/2022 Đoàn Lê Phan Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.13 2 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.14 3 20/12/2021 17/04/2022 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2004-2021.16 2 20/12/2021 17/04/2022 Bùi Đăng Khánh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Đệm thanh nhạc 1.2 30
PIA2007-2021.03 4 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2007-2021.04 4 Lê Hải Thuận
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2021.05 7 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2021.06 5 Bùi Duy Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2021.07 5 Trần Duy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2021.08 5 Trần Quốc Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 1.2 31
PIA2011-2021.04 6 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2011-2021.05 5 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2021.06 5 Đoàn Lê Phan Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2021.07 5 Phạm Hoàng Lê
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2021.08 5 Trần Hà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2021.09 2 Nguyễn Thị Hiền Anh
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2021.10 3 Đinh Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
Piano CN 1.2 27
PIA2003-2021.03 3 Đinh Công Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 6 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2003-2021.05 2 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.06 4 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.07 4 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.08 2 Phạm Hoàng Lê
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.09 2 Đoàn Lê Phan Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.10 2 Nguyễn Thị Hiền Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.11 2 Trần Hà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.12 2 Đinh Thu Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2021.13 4 Nguyễn Kiều Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 8h30 Biểu diễn 3 ngày
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Khoa Văn hóa nghệ thuật
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 8 17
CLM2069-2021.02 17 14/02/2022 Ðinh Xuân Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/04/2022 14h00 Thực hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/04/2022 14h00 Thực hành 3 3 ngày

Thực tập tốt nghiệp (8_QLVH_M5) 41
CLM2049-2021.01 41 07/02/2022 Tráng Thị Thuý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28/03/2022 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/04/2022 Tiểu luận 5 ngày
Các tộc người ở Việt 
Nam(6_QLVH_M4) 49
CLM2031-2021.01 49 20/12/2021 27/03/2022 Bùi Hồng Hạnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 15h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 15h00 Tiểu luận 5 ngày
Hóa trang(DVK) 18
CLM2053-2021.02 18 20/12/2021 27/02/2022 Ng.Thuý Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 14h00 Thực hành 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/03/2022 14h00 Thực hành 3 7 ngày

Huy động tài trợ(6_QLVH_M4_TC) 46
CLM2040-2021.01 46 20/12/2021 10/04/2022 Ng.Thị Thanh Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/04/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/05//2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
Phân tích tác phẩm văn học (Kịch - 
điện ảnh) 18
CLM2085-2021.01 18 20/12/2021 27/02/2022 Hà Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 29/03/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
Phát triển văn hóa cộng 
đồng(6_QLVH_M4_TC) 51

CLM2044-2021.01 51 20/12/2021 10/04/2022 Nông Thị Thanh Thuý
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/05/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
Quan hệ công 
chúng(7_QLVH_M4_TC) 42
CLM2042-2021.01 42 20/12/2021 10/04/2022 Ng.Thị Thanh Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/05/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
Quản trị dịch vụ văn 
hóa(6_QLVH_M4) 33
CLM2019-2021.01 33 20/12/2021 27/03/2022 Đào Thị Thủy Tiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 14h00 Tiểu luân 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 22/04/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày

Thực tập giữa khóa (6_QLVH_M5) 41
CLM2048-2021.01 41 23/05/2022 Vũ Thị Thái Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 Theo kế hoạch
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Tin học chuyên 
ngành(6_QLVH_M1) 37
CLM2005-2021.01 37 20/12/2021 27/03/2022 Lương Minh Tân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 8h15 BT vấn đáp 3 3 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 27/04/2022 8h15 BT vấn đáp 3 3 ngày 
Âm nhạc trong kịch - điện ảnh 19
CLM2083-2021.01 19 20/12/2021 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/04/2022 9h00 Thực hành 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19/04/2022 9h00 Thực hành 3 7 ngày

Chăm sóc sức khỏe tâm thần(CTXH) 10
CLM2233-2021.01 10 20/12/2021 10/04/2022 Phạm Thanh Bình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11/03/2022 8h30 Tiểu luận 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/03/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Công tác xã hội cá nhân(CTXH) 10
CLM2213-2021.01 10 20/12/2021 10/04/2022 Lương Thị Đào
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/06/2022 9h00 Tiểu luận 3 ngày
Lịch sử Điện ảnh Thế giới và Việt 
Nam(DVK) 22
CLM2058-2021.03 22 20/12/2021 Hà Thị Thu Hà
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 30/03/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Lịch sử sân khấu Thế giới và Việt 
Nam 17
CLM2057-2021.02 17 20/12/2021 Hà Thị Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Lịch sử văn học Việt Nam và Thế 
giới (DVK 2019) 9
CLM2089-2021.02 9 20/12/2021 Hà Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24/03/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Nghệ thuật diễn giảng và tổ chức 
HĐ tập thể(7_QLVH_M4_TC) 52
CLM2043-2021.01 52 20/12/2021 10/04/2022 Ng.Thị Thanh Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
Nghệ thuật diễn giảng và tổ chức 
hoạt động tập thể trong công tác xã 
hội(CTXH) 10
CLM2224-2021.01 10 20/12/2021 27/03/2022 Ng.Thị Thanh Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
Pháp luật du lịch(DL) 30
CLM2107-2021.01 30 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Thị Thanh Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 25/05/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
Quản lý hoạt động biểu 
diễn(4_QLVH_M4) 41
CLM2023-2021.02 41 20/12/2021 10/04/2022 Lý Minh Huệ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Quản lý hoạt động quảng 
cáo(4_QLVH_M4) 46
CLM2022-2021.01 46 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Thị Phương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/03/2022 8h30 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 25/03/2022 8h30 Tiểu luận 1 5 ngày
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Quản lý thiết chế và các hoạt động 
VHNT 2(4_QLVH_M4) 49
CLM2018-2021.01 49 20/12/2021 10/04/2022 Đào Thị Thủy Tiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 8h30 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 8h30 Tiểu luận 1 5 ngày
Quản trị khách sạn(DL) 34
CLM2118-2021.01 34 20/12/2021 27/03/2022 Nguyễn Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/04/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 25/05/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
Quản trị kinh doanh lữ hành (DL) 35
CLM2117-2021.01 35 20/12/2021 27/03/2022 Vũ Văn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/05/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/06/2022 9h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Quy trình sản xuất film 16
CLM2081-2021.01 16 20/12/2021 Nguyễn Tuấn Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Tham vấn(CTXH) 10
CLM2214-2021.01 10 20/12/2021 27/03/2022 Phạm Thanh Bình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 8h30 Tiểu luận 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/03/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Thực hành công tác xã hội cá 
nhân(CTXH) 9
CLM2218-2021.01 9 11/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày Nguyễn Thị Phương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Thực hành nghệ thuật trong du lịch 
(Âm nhạc)  (DL) 34
CLM2134-2021.01 15 20/12/2021 17/04/2022 Nguyễn Đức Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Thực hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/05/2022 8h30 Thực hành 3 3 ngày
CLM2134-2021.02 19 20/12/2021 17/04/2022 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Thực hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/05/2022 8h30 Thực hành 3 ngày
Tín ngưỡng và Tôn giáo ở Việt 
Nam(DL) 35
CLM2102-2021.01 35 20/12/2021 27/03/2022 Dương Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/05/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
Tổ chức hướng dẫn du lịch 2(DL) 34
CLM2122-2021.01 34 20/12/2021 27/03/2022 Nguyễn Thị Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 9h00 Thực hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26/05/2022 9h00 Thực hành 3 3 ngày
Văn bản quản lý nhà nước về văn 
hóa(2_QLVH_M4) 46
CLM2030-2021.01 46 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Thị Phương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 14h30 Tiểu luận 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 14h30 Tiểu luận 3 ngày
Văn hóa dân gian Việt 
Nam(4_QLVH_M3_TC) 62
CLM2016-2021.01 62 20/12/2021 10/04/2022 18/05/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày Tráng Thị Thuý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/05/2022 14h00 Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Âm nhạc trong kịch - điện ảnh 61
CLM2083-2021.02 32 10/01/2022 Ng.Thuý Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/04/2022 9h00 Thực hành 3 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 9h00 Thực hành 3 5 ngày
CLM2083-2021.03 29 10/01/2022 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 14h00 Thực hành 3 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 14h00 Thực hành 3 5 ngày
Chính sách pháp luật về VHNT Việt 
Nam(1_QLVH_M3_TC) 91
CLM2014-2021.01 49 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Hữu Thức
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/4/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 5 ngày
CLM2014-2021.02 42 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Hữu Thức
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/4/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 5 ngày
Cơ sở văn hóa Việt Nam(Dung 
chung) 471
CLM2001-2021.03 59 10/01/2022 Nguyễn Thị Thanh Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/05/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.04 45 10/01/2022 Tráng Thị Thuý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13/05/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
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CLM2001-2021.05 40 20/12/2021 10/04/2022 Vũ Thị Thái Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.06 36 10/01/2022 Nông Thị Thanh Thuý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 09h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/06/2022 09h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.07 39 20/12/2021 10/04/2022 Tráng Thị Thuý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.08 41 20/12/2021 10/04/2022 Đào Thị Thủy Tiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 14h00 Tieu luan 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 14h00 Tieu luan 1 5 ngày
CLM2001-2021.09 40 20/12/2021 10/04/2022 Lý Minh Huệ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.10 36 20/12/2021 10/04/2022 Nông Thị Thanh Thuý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 09h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 09h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.11 33 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Hữu Thức
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 9h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.12 32 20/12/2021 10/04/2022 Vũ Thị Thái Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 14h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 14h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.13 35 20/12/2021 10/04/2022 Bùi Hồng Hạnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 15h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 15h00 Tiểu luận 1 5 ngày
CLM2001-2021.14 35 20/12/2021 10/04/2022 Nguyễn Thị Thanh Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 9h00 Tiểu luận 1 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23/05/2022 9h00 Tiểu luận 1 5 ngày
Di sản văn hóa Việt Nam(DL) 58
CLM2113-2021.01 58 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Hữu Thức
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/05/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
Địa lý du lịch(DL) 57
CLM2105-2021.01 57 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 10/05/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
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Giới và Phát triển(CTXH) 17
CLM2203-2021.01 17 10/01/2022 17/04/2022 Lương Thị Đào
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/05/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
Khoa học quản lý và Quản lý văn 
hóa(2_QLVH_M3) 90
CLM2011-2021.01 40 10/01/2022 01/05/2022 Bùi Hồng Hạnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
CLM2011-2021.02 50 10/01/2022 01/05/2022 Bùi Hồng Hạnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/05/2022 15h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 15h00 Tiểu luận 5 ngày

Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 6 14
CLM2067-2021.01 14 Quốc Trọng
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
Mỹ học(1_QLVH_M1) 127
CLM2006-2021.02 46 10/01/2022 17/04/2022 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 9h00 Tiểu luận 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 9h00 Tiểu luận 5 ngày
CLM2006-2021.03 36 10/01/2022 17/04/2022 Trần Vĩnh Khương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
CLM2006-2021.04 45 10/01/2022 17/04/2022 Ng.Thị Thanh Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
Phương pháp sân khấu truyền 
thống(DVK) 51
CLM2056-2021.02 29 10/01/2022 Ng.Thuý Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04/04/2022 9h00 Thực hành 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 18/04/2022 9h00 Thực hành 3 7 ngày 
CLM2056-2021.04 22 10/01/2022 Ng.Thuý Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07/04/2022 14h00 Thực hành 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/04/2022 14h00 Thực hành 3 7 ngày 
Tâm lý học phát triển và xã 
hội(CTXH) 19
CLM2202-2021.01 19 10/01/2022 17/04/2022 Phạm Thanh Bình
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/03/2022 14h30 Tiểu luận 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31/03/2022 14h30 Tiểu luận 3 ngày
Văn hóa - nghệ thuật trong công tác 
xã hội(CTXH) 17
CLM2223-2021.01 17 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Phương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26/04/2022 14h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 14h30 Tiểu luận 5 ngày
Văn hóa ẩm thực(DL) 55
CLM2124-2021.01 55 10/01/2022 17/04/2022 Nguyễn Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/04/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 28/04/2022 14h00 Tiểu luận 5 ngày
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Khoa Giáo dục đại cương
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Pháp luật đại cương(1* Chung 
DH&CD) 271
POL2007-2021.01 50 28/02/2022 24/04/2022 Nguyễn Thị Thanh Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
POL2007-2021.08 53 28/02/2022 24/04/2022 Nguyễn Thị Thanh Thủy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
POL2007-2021.09 55 28/02/2022 24/04/2022 Lê Thị Nguyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
POL2007-2021.10 53 28/02/2022 24/04/2022 Lê Thị Nguyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
POL2007-2021.11 60 28/02/2022 24/04/2022 Lê Thị Nguyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày

Lịch sử triết học 1(5* 6_TKDH_TC) 2
POL2005-2021.01 2 27/12/2021 27/02/2022 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 14/03/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
Tư tưởng Hồ Chí Minh(3* 
3_mon_chung_M1) 637
POL2003-2021.01 59 20/12/2021 27/02/2022 Phạm Ngọc Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.02 41 20/12/2021 27/02/2022 Phạm Ngọc Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.03 62 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
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POL2003-2021.04 69 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.05 53 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/03/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.06 64 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/03/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.07 65 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.08 76 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.09 76 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2003-2021.10 72 20/12/2021 27/02/2022 Mai Thanh Hồng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/04/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày

Kinh tế chính trị Mác-Lênin(2 2019) 1007
POL2010-2021.01 89 28/02/2022 24/04/2022 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.02 90 28/02/2022 24/04/2022 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.03 86 28/02/2022 24/04/2022 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.04 82 28/02/2022 24/04/2022 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/05/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.05 69 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
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POL2010-2021.06 52 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.07 70 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/06/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.08 45 21/03/2022 15/05/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/06/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.09 76 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.10 42 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.11 62 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.12 57 10/01/2022 20/03/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.13 49 21/03/2022 15/05/2022 Trịnh Anh Tuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/06/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.14 42 21/03/2022 15/05/2022 Trịnh Anh Tuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/06/2022 8h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.15 58 21/03/2022 15/05/2022 Trịnh Anh Tuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/06/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
POL2010-2021.16 38 21/03/2022 15/05/2022 Trịnh Anh Tuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09/06/2022 14h00 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20/06/2022 8h00 Tiểu luận 3 ngày
Dinh dưỡng trẻ em(2*) 3
PPE2020-2021.01 3 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08/03/2022 13h30 Tự luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 15/03/2022 13h30 Tự luận 3 ngày
Kỹ năng giao tiếp(1*) 2
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PPE2022-2021.01 2 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Quỳnh Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02/03/2022 13h30 Thực hành 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09/03/2022 13h30 Thực hành 3 ngày
Phương pháp Nghiên cứu khoa 
học(1* Dang dung) 360
PPE2008-2021.09 46 20/12/2021 06/03/2022 Lương Thị Thanh Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2008-2021.10 49 20/12/2021 06/03/2022 Lương Thị Thanh Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2008-2021.11 54 20/12/2021 06/03/2022 Lương Thị Thanh Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2008-2021.12 42 20/12/2021 06/03/2022 Đỗ Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2008-2021.13 57 20/12/2021 06/03/2022 Đỗ Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2008-2021.14 54 20/12/2021 06/03/2022 Lương Thị Thanh Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2008-2021.15 58 20/12/2021 06/03/2022 Đỗ Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/03/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/04/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
Tâm bệnh học(2*) 2
PPE2015-2021.01 2 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Quỳnh Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10/03/2022 8h30" Tự luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 17/03/2022 8h30" Tự luận 3 ngày
Tâm lý học Nghệ thuật(2* Tam_ly 
giao duc) 208
PPE2004-2021.02 54 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/03/2022 13h30 Tự luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 05/04/2022 13h30 Tự luận 3 ngày
PPE2004-2021.03 49 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/03/2022 8h30 Tự luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 8h30 Tự luận 3 ngày
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PPE2004-2021.04 53 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16/03/2022 13h30 Tự luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06/04/2022 13h30 Tự luận 3 ngày
PPE2004-2021.05 52 20/12/2021 27/02/2022 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14/03/2022 13h30 Tự luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/04/2022 13h30 Tự luận 3 ngày
Giáo dục học(2* Tam_ly giao duc) 484
PPE2002-2021.02 59 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.03 60 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.05 34 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.06 45 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.07 42 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.08 56 10/01/2022 01/05/2022 Đỗ Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.09 59 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.10 50 10/01/2022 01/05/2022 Đỗ Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.11 35 10/01/2022 01/05/2022 Nguyễn Thị Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
PPE2002-2021.12 44 10/01/2022 01/05/2022 Phạm Thanh Bình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05/05/2022 8h30 Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/06/2022 8h30 Tiểu luận 3 ngày
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Giáo dục thể chất 
2(2*2_mon_chung_M1) 65 Cả ngày
PPE2011-2021.01 14 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.02 16 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.03 17 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.04 18 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
Giáo dục thể chất 2 1008 Cả ngày
PPE2011-2021.01 25 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.02 21 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.03 20 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.04 21 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.05 38 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.06 39 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.07 39 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.08 39 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.09 38 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.10 39 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.11 40 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.12 39 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.13 37 10/01/2022 08/05/2022 Bùi Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.14 37 10/01/2022 08/05/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.15 40 10/01/2022 08/05/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.16 37 10/01/2022 08/05/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.17 40 10/01/2022 08/05/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.18 36 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.19 37 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.20 38 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.21 39 10/01/2022 08/05/2022 Phạm Thị Huyền Trang
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.22 38 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.23 39 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.24 39 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.25 37 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.26 38 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.27 40 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
PPE2011-2021.28 38 10/01/2022 08/05/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13/05/2022 8h00 Thực hành 5 ngày
Kỹ năng khởi nghiệp(2020) 409
PPE2030-2021.01 61 Kế hoạch riêng Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
PPE2030-2021.02 60 Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
PPE2030-2021.03 60 Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
PPE2030-2021.04 61 Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
PPE2030-2021.05 60 Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
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THI HỌC PHẦN LẦN 2
PPE2030-2021.06 52 Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
PPE2030-2021.07 55 Bùi Thị Ngần
THI HỌC PHẦN LẦN 1
THI HỌC PHẦN LẦN 2
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Trung tâm tin học và ngoại ngữ
Phương thức thi: Trực tuyến trên Teams / Trực tiếp

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Tiếng Anh chuyên ngành 
(TKTT)(3* TKTT) 10

CFL2006-2021.02 10 20/12/2021 13/02/2022 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25/02/2022 13h30 Thuyết trình 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 8h30 Thuyết trình 3 7 ngày 
Tin học cơ bản(1* 1_m.chung_M1) 70
INF2001-2021.13 30 20/12/2021 27/02/2022 Vũ Việt Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15/03/2022 8h30 Thực hành 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/03/2022 8h30 Thực hành 3 7 ngày 
INF2001-2021.14 40 20/12/2021 27/02/2022 Vũ Việt Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/03/2022 13h30 Thực hành 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29/03/2022 8h30 Thực hành 7 ngày 
Tiếng Anh chuyên ngành (DVK)(3* 
DVK) 21

CFL2010-2021.01 21 20/12/2021 13/02/2022 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/02/2022 13h30 Thuyết trình 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 07/03/2022 8h30 Thuyết trình 7 ngày 
Tiếng Anh chuyên ngành 
(MT)(MT3) 39

CFL2003-2021.01 39 20/12/2021 13/02/2022 Nguyễn Thanh Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24/02/2022 8h30 Thuyết trình 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 7/03/2022 8h30 Thuyết trình 7 ngày 
Tiếng Anh 2(2* A2 chung) 1147
CFL2002-2021.01 46 10/01/2022 Ngô Thị Hòa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
CFL2002-2021.02 46 10/01/2022 Lê Thị Hiền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.03 42 10/01/2022 Lê Thị Hiền
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.04 55 10/01/2022 Lê Thị Hiền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.05 46 10/01/2022 Phạm Thị Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.06 37 10/01/2022 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.07 42 10/01/2022 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.08 53 10/01/2022 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.09 38 10/01/2022 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.10 47 10/01/2022 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.11 47 10/01/2022 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.12 38 10/01/2022 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
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CFL2002-2021.13 47 10/01/2022 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 20/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.14 47 10/01/2022 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.15 46 10/01/2022 Phạm Thị Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.16 42 10/01/2022 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.17 42 10/01/2022 Nguyễn Thanh Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.18 45 10/01/2022 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.19 47 10/01/2022 Nguyễn Thanh Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.20 42 10/01/2022 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.21 44 10/01/2022 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.22 39 10/01/2022 Nguyễn Thanh Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 18/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.23 48 10/01/2022 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.24 47 10/01/2022 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 13h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.25 35 10/01/2022 Ngô Thị Hòa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 
CFL2002-2021.26 39 10/01/2022 Phạm Thị Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23/04/2022 8h30 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04/05/2022 8h30 Viết 7 ngày 

 - Đề nghị các khoa chủ động phòng học, ưu tiên phòng để tổ chức thi.
 - Các môn do khoa tự tổ chức thi, khoa chủ động sắp xếp phòng thi.

Nơi nhận:
 - Ban Giám hiệu
 - Các phòng, khoa, Bộ môn, Trung tâm liên quan
 - Lưu VT; P.Đào tạo (25)

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 - Phương thức thi: 
   Trực tuyến trên Team: Trong thời gian giãn cách.
   Trực tiếp: Khi đến trường (thi tại phòng học)


